
Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

1 Phạm Anh Tuấn 28/02/1994 038094042771

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Trường Đại học 

Xây dựng

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (cầu)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Định giá xây dựng III

2 Vũ Đăng An 24/10/1982 037082008544

Kỹ sư chuyên ngành 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trường Đại học 

Xây dựng

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (cầu)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

3 Phan Văn Nhí 11/06/1990 093090002770

Kỹ sư chuyên ngành 

Công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Tây Đô

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật)

III

4
Hoàng Văn 

Chương
10/09/1993 040093020495

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

5 Nguyễn Việt Tổng 22/04/1968 093068000875
kỹ sư chuyên ngành 

cấp thoát nước

Trường Đại học 

Thủy lợi

vừa học 

vừa làm

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III

6 Mai Văn Xuyên 02/05/1993 093093005911

Kỹ sư chuyên nghành 

Công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

TPHCM

Vừa học 

vừa làm
Định giá xây dựng III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật)

III

7
Nguyễn Thị Thùy 

Pho
13/04/1984 093184006369

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật)

II

8 Phạm Hoàng Anh 18/05/1991 091091007930

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật)

II

9 Bùi Lê Trung Kiên 03/10/1998 093098005186

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trường Đại học 

Cần Thơ

Không 

xác định

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

công nghiệp (nhà công nghiệp)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn)

III

10 Nguyễn Văn Du 16/10/1985 095085005904

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật)

II
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